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Tác giả: NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Đơn vị: KHOA KINH TẾ
 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đó là phải chuẩn bị lực lượng lao động để có thể đáp ứng và hưởng lợi từ các cam kết quốc tế. Mặc dù, Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào và ổn định nhưng trước xu thế hội nhập cũng đã đặt Việt Nam trước nhiều cơ hội và thách thức mới.

 Chất lượng lao động Việt Nam trong những năm qua cũng đã từng bước được nâng lên; Lao động qua đào tạo đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam đã làm chủ được khoa học - công nghệ, đảm nhận được hầu hết các vị trí công việc phức tạp trong sản xuất kinh doanh mà trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp đang đối mặt với những thách thức lớn như chất lượng đào tạo chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội,…trong đó khoa Kinh tế của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM không phải là trường hợp ngoại lệ. Trong bài viết này người viết đề xuất một số giải pháp với kỳ vọng từng bước cải thiện chất lượng đào tạo của khoa.

Tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả đào tạo cao đẳng chất lượng cao của khoa Kinh Tế” nhằm thúc đẩy hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên khoa Kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. 

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI:

2.1. Thực trạng
Hiện nay, lợi thế lớn nhất của Việt Nam là có lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lao động trẻ. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2018, Việt Nam có khoảng 94 triệu lao động, trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên chiếm khoảng 55,16 triệu người. Tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2018 ước tính là 54 triệu người, bao gồm 20,9 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản (chiếm 38,6%); khu vực công nghiệp và xây dựng 14,4 triệu người (chiếm 26,7%); khu vực dịch vụ 18,7 triệu người (chiếm 34,7%). 

Đồng thời, năng suất lao động của Việt Nam thời gian qua đã có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm và là quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực ASEAN. Theo Tổng cục Thống kê, năng suất lao động toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD so với năm 2017. Tính theo giá so sánh, năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao hơn mức tăng 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015.

 Chất lượng nguồn nhân lực lao động Việt Nam hiện nay còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo còn thấp, thiếu hụt lao động có tay nghề cao vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động và hội nhập; Khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động ngày càng lớn. Đồng thời, sự chuyển dịch mô hình, cơ cấu kinh tế khiến cho cung và cầu trong lao động thay đổi, trong khi các ngành đào tạo trong nhà trường chưa bắt kịp được xu thế sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Khảo sát cho thấy, khả năng hòa nhập của học sinh, sinh viên Việt Nam sau tốt nghiệp trong môi trường lao động mới; Khả năng thích ứng với thay đổi, kỹ năng thực hành và ý thức, tác phong làm việc cũng là những thách thức không nhỏ đối với lao động Việt Nam.

Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Khoa học lao động xã hội, hiện năng suất lao động ở Việt Nam và trình độ quản trị doanh nghiệp rất thấp và hiện 2/3 người lao động đang thiếu hụt kỹ năng về lao động và kỹ thuật; 55% số doanh nghiệp cho rằng rất khó tìm kiếm nguồn lao động có chất lượng cao. Trong khi trên 60% số doanh nghiệp FDI đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhưng nếu không nâng cao chất lượng nguồn lao động thì rất khó có thể thu hút đầu tư.

 Hiệu quả đào tạo cũng có thể xem xét dưới góc độ hiệu quả trong 
(trong quá trình đào tạo) - những kết quả học tập, rèn luyện của người học 
tại cơ sở đào tạo và hiệu quả ngoài (kết quả sau khi đào tạo) - khả năng 
đóng góp của người học vào sự nghiệp phát triển đời sống kinh tế - xã hội 
bằng công ăn việc làm cụ thể, bằng sự thích ứng với thực tiễn, phát huy và 
phát triển được nghề nghiệp của bản thân sau khi được đào tạo. 

2.2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài

2.2.1. Đặc điểm tình hình:

Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy hiện nay chất lượng hoạt động giảng dạy và đào tạo sinh viên khoa Kinh tế trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM cần phải nâng cao để đáp yêu cầu của thị trường lao động và xã hội.
2.2.2. Thuận lợi:


-  Khoa Kinh tế có đội ngũ giảng viên là 15 người cơ hữu, trong đó tiến sĩ 01; Thạc sĩ: 14. Như vậy tỷ lệ giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên là 100%.

- Phương pháp dạy lấy người học làm trung tâm đã và đang được hơn 50% giảng viên thực hiện.
- Tài liệu giảng dạy  tất cả các học phần đều có 3 tàì liệu giảng dạy phục vụ cho phương pháp giảng dạy mới.

- Các điều kiện vật chất như Hội trường, phòng học, các phương tiện hiện đại phục vụ giảng dạy được nhà trường quan tâm, phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho công tác đào tạo.

- Chương trình đào tạo đều được rà soát, định kỳ 2 năm 1 lần tiến hành điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng nghề nghiệp để phù hợp với nhu cầu của các cơ quan tuyển dụng.

- Rèn nghề, thực hành, thực tập, của sinh viên ngày càng được đổi mới. Nhiều mô hình rèn nghề, thực hành thực tập đã mang lại cơ hội học tập tốt cho sinh viên.

- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên đang hướng tới chính xác khách quan hơn; thông qua thực hiện Ngân hàng đề thi, thi trắc nghiệm khách quan đạt gần 30%.

2.2.3. Khó khăn:

- Cán bộ giảng dạy chưa giỏi ngoại ngữ, chưa giỏi thực hành, tâm huyết, làm việc có trách nhiệm.

 
 - Đổi mới phương pháp giảng dạy đã đang được thực hiện, nhưng chưa thường xuyên ở Khoa, Bộ môn. Một số giảng viên còn thiên về lý luận, thiếu thực tiễn, chưa tìm ra và áp dụng những phương pháp giúp sinh viên chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức. Khả năng phân tích, luận giải các vấn đề của giảng viên có lúc chưa sâu, nặng về trình bày theo giáo trình; thiếu ví dụ thực tiễn. Những điều đó đã làm cho sinh viên thiếu sự hăng say trong học tập, ít quan tâm đến môn học, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và kết quả giảng dạy.

  
- Người học: Phần nhiều ý thức học tập của sinh viên hạn chế, mục tiêu học tập của sinh viên còn mang nặng tính thi cử, trả nợ cho xong môn học…Ngoài ra, đầu vào sinh viên của trường tương đối thấp, ảnh hưởng nhiều đến việc dạy và học.

-Về chương trình đào tạo đã được cải tiến, nhưng nội dung lý thuyết còn nhiều, nặng về dạy kiến thức, thiếu về dạy kỹ năng.

- Giáo trình thiếu, nội dung giáo trình thiếu cập nhật chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

  
- Về cơ sở vật chất đã được đầu tư khá lớn về trang thiết bị phòng thí nghiệm, thư viện điện tử, phương tiện giảng dạy.., nhưng vẫn chưa sử dụng hiệu quả trong đào tạo.

  
- Thiếu các mô hình đáp ứng tốt, rèn nghề, thực hành, thực tập nghề nghiệp trong trường, hoặc có nhưng mô hình tốt nhưng hiệu quả sử dụng chưa cao.

  
- Chất lượng khóa luận, tiểu luận chưa cao.

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
Để thực hiện tốt chức năng quản lý khoa và giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì công tác tổ chức, quản lý của khoa là rất quan trọng, Khoa có nhiều việc phải làm, nhưng trước mắt cần chú ý:

- Xây dựng danh mục thiết bị giảng dạy, ưu tiên tập trung các ngành cao đẳng chất lượng cao như Quản tri doanh nghiệp vừa và nhỏ và Kế toán doanh nghiệp; rà soát, chỉnh sửa các danh mục thiết bị đã ban hành theo hướng tiếp cận với các nước trong khu vực; áp dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo chuẩn khu vực, quốc tế. Đồng thời, rà soát, thống nhất các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các cơ chế, quy định về đảm bảo chất lượng; các cơ chế, quy định và phát triển hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 
- Rà soát, hoàn chỉnh, xây dựng lại và công bố chương trình giảng dạy ngành học từ đầu học kỳ. Từng ngành học, các môn nào bắt buộc, các môn nào tự chọn, luôn bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu học và tín hiệu nhu cầu lao động của thị trường. Không những các môn học bắt buộc phải có đề cương chi tiết, mà còn phải bắt buộc đối với các môn học tự chọn.

- Đặt ra thời hạn và yêu cầu bộ môn phải cố gắng chỉnh sửa và hoàn tất giáo trình thống nhất phục vụ học tập theo cách viết sinh viên tự học, thống nhất cách viết mỗi chương học, trắc nghiệm, bài tập có lời giải, chuẩn hóa các chuyên đề thuyết trình cho từng môn học, bài tập nhóm, bài tập cá nhân cho từng môn học và công bố trên mạng của khoa, của bộ môn.

- Xây dựng lại trang web khoa, bộ môn, tài khoản cho từng giảng viên với đường truyền đủ mạnh, yêu cầu giảng viên tải bài giảng của mình trên tài khoản từng cá nhân, khoa có thể kiểm tra và định lượng trong việc đánh giá nhiệm vụ chuẩn bị bài giảng của giảng viên. 

- Xây dựng lại quy chế sử dụng nguồn lực giảng viên cho phù hợp, chẳng hạn huy động giảng viên giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn vào công việc nghiên cứu khoa học, chủ biên giáo trình, bài giảng, viết báo cáo tham luận, báo cáo chuyên môn, giảm bớt thời gian chấm bài, trực tư vấn sinh viên, … Khoa phải có kế hoạch đào tạo giảng viên trẻ, tăng cường thời gian tiếp xúc sinh viên, nhận trợ giảng, chấm bài nhiều hơn tạo ra vòng quay kiến thức nhiều lần, tăng khả năng mềm xử lý tình huống.

- Xây dựng quy trình nộp điểm cho phù hợp, tiết kiệm thời gian cho giảng viên trong những việc không cần thiết, tăng đối thoại và truyền đạt thông tin với giảng viên qua email, một hình thức quản lý hiện đại mà nhiều cơ quan, chính phủ trên thế giới đã triển khai.
- Xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên hợp lý, đạt chuẩn và vượt chuẩn. Đổi mới các khâu tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng giảng viên. 

- Có kế hoạch hợp tác với các doanh nghiệp để bố trí giảng viên dạy 
nghề trải nghiệm thực tiễn sản xuất, sử dụng máy móc, công nghệ hiện 
đang phổ biến trong sản xuất, dịch vụ để nâng cao chất lượng giảng dạy 
cho sinh viên; đảm bảo cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng 
mà thị trường lao động cần cũng như không bỡ ngỡ giữa công nghệ, thiết bị 
đang giảng dạy với công nghệ, thiết bị đang phổ biến trong nền kinh tế. 

- Khoa và doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập của người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và đào tạo nghề tại doanh nghiệp; Các khoản chi cho hoạt động đào tạo nghề nghiệp của doanh nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; Cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động hằng năm cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 
- Tăng cường các môn học thực hành được đào tạo tại doanh nghiệp. Phấn đấu tỉ lệ các môn học được đào tạo tại doanh nghiệp chiếm tỉ lệ ít nhất 30% trở trên so với tổng thời lượng đào tạo của chương trình. 

Ví dụ: Khoa Kinh tế hợp tác với các doanh nghiệp như Công ty cổ phần Misa, công ty cổ phần sản xuất thiết bị điện Cát Vạn Lợi, công ty TNHH TM Tin học Long Đạt, công ty cổ phần công nghệ Sapo, công ty Lazada E-logistics Việt Nam… cung cấp nơi thực tập, tuyển dụng học sinh, sinh viên, phần mềm phục vụ đào tạo và giảng dạy. 
- Thực hiện các chính sách đãi ngộ tốt để thu hút giảng viên giỏi, đồng 
thời đào tạo đội ngũ giảng viên mới: đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại 
khá giỏi có ngành nghề đào tạo phù hợp được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường. Đối với các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có ngành nghề phù hợp được tiếp nhận và đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, phát triển đội ngũ giảng viên. 

- Có chính sách giữ chân những giảng viên giỏi thông qua tạo môi trường giảng dạy thân thiện, tích cực; chế độ tiền lương và thu nhập thỏa đáng; chính sách hỗ trợ tiếp tục học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên. 

Với tâm huyết mong muốn khoa Kinh tế và từng bộ môn, giảng viên khoa ngày càng phát triển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo, một số ý kiến tổng hợp từ cá nhân nêu trên có thể còn thiếu sót và chưa hợp lý, tôi rất mong sự đóng góp quý báu của quý thầy cô, điều này sẽ giúp giảng viên có cái nhìn tốt hơn trong quá trình chuẩn bị và giảng dạy theo mô hình học chế tín chỉ tại khoa chúng ta.

4. KẾT LUẬN: 

Nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và đào tạo cho sinh viên là nhu cầu hết sức quan trọng và thiết thực cho các sinh viên của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM đặc biệt là khoa Kinh tế. Trước tiên, các sinh viên cao đẳng chất lượng cao của khoa Kinh tế sẽ được nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy và đào tạo thí điểm, Sau đó, các sinh viên của các khoa còn lại trong trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sẽ được áp dụng đồng bộ.

Chất lượng đào tạo nghề nghiệp được sự quan tâm của chính cơ sở đào tạo, 
người sử dụng lao động, của người học và gia đình người học, của cả xã 
hội. Có một loạt lý do đứng đằng sau sự quan tâm này, đó là tất cả các cơ 
sở đào tạo có trách nhiệm muốn đào tạo sinh viên tốt nghiệp phù hợp với 
nhu cầu về chất lượng của xã hội và doanh nghiệp; Các  cơ sở đào tạo đều 
mong muốn cung cấp sản phẩm đào tạo mà xã hội cần và tự hào về các sinh 
viên  tốt nghiệp; Thị trường lao động kỳ vọng nhà trường cung cấp cho họ 
những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ thích hợp với công 
việc; Việc quốc tế hóa nghề nghiệp và thế giới ngày càng xích lại gần nhau 
sẽ tạo ra sự cạnh tranh nhiều hơn trước đó. Không có chất lượng, cơ sở sẽ không thu hút được người học, sớm muộn cũng sẽ 
phải đóng cửa.
Vì vậy, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giảng dạy và đào tạo là có tầm quan trọng sống còn đối với khoa Kinh tế nói riêng cũng như trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM nói chung và mở rộng áp dụng cho các trường đào tạo nghề nghiệp trên toàn quốc.
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